
Tổng thu 

NSNN

Thu NS 

huyện

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 431.904 431.604

I Thu nội địa 431.904 431.604

1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý (Chi tiết theo sắc thuế)

2 Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý (Chi tiết theo sắc thuế)

3
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đấu tư nước ngoài (Chi tiết theo sắc 

thuế)

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (Chi liết theo sắc thuế) 72.640 72.340

 - Thuế giá trị gia tăng 46.500 46.500

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 6.040 6.040

 - Thuế tiêu thu đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước 300

 - Thuế tài nguyên 19.800 19.800

5 Thuế thu nhập cá nhân 8.100 8.100

6 Thuế bảo vệ môi trường

7 Lệ phí trước bạ 15.100 15.100

8 Thu phí, lệ phí 9.417 9.417

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 600 600

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 5.000 5.000

12 Thu tiền sử dụng đất 300.000 300.000

13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

16 Thu khác ngân sách 8.540 8.540

17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 9.507 9.507

18 Thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 3.000 3.000

II Thu viện trợ
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  Đơn vị. Triệu đồng
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